
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRUNG LƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/TB-UBND Trung Lương, ngày 03  tháng 4 năm 2024 
 
  

THÔNG BÁO 

Danh mục văn bản của HĐND, UBND xã 

thực hiện công khai quý I, năm 2024 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin năm 2016; 

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 về việc ban 

hành danh mục văn bản của HĐND và UBND xã thực hiện công khai năm 2024. 

Qúy I, năm 2024, UBND xã thực hiện Công khai như sau. 

- Thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử xã Trung Lương, địa 

chỉ: http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy 

- Thực hiện công khai qua gửi trên hệ thống quản lý văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên quan.  

(Có danh mục văn bản kèm theo). 

UBND xã thông báo kết quả thực hiện công khai danh mục văn bản của 

HĐND và UBND xã quý I, năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá 

nhân liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Xuất 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy


 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN UBND XÃ THỰC HIỆN CÔNG KHAI QUÝ I NĂM 2023 TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông báo số: 23/TB-UBND ngày 03/4/2024 của UBND xã) 

      

STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký 

Tài liệu đính 

kèm 

  
KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

 

1 
09/KH-UBND Kế hoạch Thu thập hồ sơ công việc, tài liệu vào lưu trữ cơ 

quan năm 2024 

05/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

2 
15/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã 

Trung Lương năm 2024 

19/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất 
 

3 

16/KH-UBND Kế hoạch Phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 

2024 

19/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

4 
25/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2024 22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất 

 

5 
35/KH-UBND Kê hoạch tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

phản ánh của công dân năm 2024 

22/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

6 
37/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nhân dịp tết Nguên đán 

Giáp Thìn 2024 

25/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất 
 

7 
41/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng trên địa bàn xã Trung Lương năm 2024 

26/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

8 
42/KH-UBND KH phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến hài lòng của người dân 29/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 

 

9 
67/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 20/03/2024 Hoàng Thanh Xuất 

 

http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472601
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240404135612.pdf/64d14dc8-4d33-4432-845e-b0091b3b3019
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466751
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122161558.pdf/fcb22f0d-35fd-41dd-88f2-7b5f0b6c73c9
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472602
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122161558.pdf/fcb22f0d-35fd-41dd-88f2-7b5f0b6c73c9
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466754
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122162257.pdf/6ca2a10c-e724-4ce4-9577-aa9de1bef7e0
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472603
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240404140113.pdf/96b6e49f-bf1b-4fad-a108-8b6634c2f788
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/467284
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240130143117.pdf/bc38a7de-2459-4952-9f11-4b25f1082352
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472604
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240130143117.pdf/bc38a7de-2459-4952-9f11-4b25f1082352
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472605
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240404140613.pdf/508599f1-a347-43d8-933d-4dbb9ab5a0cf
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472606
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240404140744.pdf/6fd741af-77a3-4e6d-a0c1-e24c5959117d
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QUYẾT ĐỊNH 

   

1 
16/QĐ-UBND Quyết định tuyển chọn cộng tác viên dân số trên địa bàn xã 

Trung Lương 

05/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

2 
17/QĐ-UBND Quyết định ban hành danh mục hồ sơ UBND xã Trung Lương 

năm 2024 

05/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

3 

24/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, Ủy viên Uỷ ban nhân dân, công chức, người lao động và 

người hoạt động không chuyên trách thuộc Uỷ ban nhân dân 

xã Trung Lương nhiệm kỳ 2021 - 2026 

11/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

4 
27/QĐ-UBND Quyết định chúc thọ tuổi 70 +75 tnawm 2024 trên địa bàn xã 

Trung Lương 

17/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất 
 

5 
30/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục văn bản của HĐND, 

UBND xã thực hiện công khai năm 2024 

17/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

6 
31/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân công lịch trực lãnh đạo tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 

17/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

7 

41/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí thăm tặng quà 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt kk 

nhân dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 

22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất 
 

8 
44/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Đoàn kiểm tra VSATTP xã Trung 

Lương 

25/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

9 
46/QĐ-UBND quyết định phân công công chức phụ trách tiếp công dân 26/01/2024 Hoàng Thanh Xuất 

 

10 
60/QĐ-UBND quyết định khen giải bóng truyền hơi nam nữ 14/02/2024 Hoàng Thanh Xuất 

 

11 
67/QĐ-UBND quyết định khen thưởng đột xuất có thành tích trong công tác 

đấu tranh chống tội phạm 

05/03/2024 Hoàng Thanh Xuất 
 

http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472150
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240403095308.pdf/7ee877ef-4028-4185-bc53-692c7e7a9135
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472151
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240403095457.pdf/90ed56b4-02d9-40d7-8a4e-e43731e3d7f9
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472152
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122162438.pdf/a018f0a2-45f7-4c1d-8fe5-5d845d424942
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466755
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122162438.pdf/a018f0a2-45f7-4c1d-8fe5-5d845d424942
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472153
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240403095939.pdf/efa17839-265a-43b6-ab86-dc3ec8f6ffb0
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472154
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240403100125.pdf/fdbe8800-fcb0-4593-8c1d-bc62351bec0a
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466934
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240125113058.pdf/7b7203e9-c97f-4892-bad8-9078d6e11625
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/467283
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240130142921.pdf/b8e3667c-a1b7-4a8f-a210-b24aa822f1d5
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472155
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240403100517.pdf/577fe0b7-f836-4ebe-839a-f14f555cb251
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472156
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240403100651.pdf/bb00a9b1-7927-4d78-b1a4-3d473930fd0e
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472157
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240403100808.pdf/3ba3591b-c96a-4388-9b4e-da6afd9c45f3
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 CÔNG VĂN    

1 
01/UBND-VHXH Đề nghị hỗ trợ chi phí hỏa táng ( Đàm thị Tuy) 19/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

2 
số: 02/UBND-VHXH đề nghị hỗ trợ mai táng phí BTXH theo Nghị định 20( đam 

Thị Tuy- Vũ Lương) 

19/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

3 
03/UBND-VHXH đề nghị điều chỉnh mức hưởng theo Nghị định 20/NĐ-CP ( 

Nông thị thương thương+ Lý thị Thủy) 

22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

4 
05/UBNd-VHXH Công văn đề nghị trợ giúp xã hội đối tượng người khuyết tật 

theo NĐ 20/NĐ-CP 

22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

5 
06/UBND-VHXH Công văn đề nghị mai táng phí theo nghị định 20/NĐ-CP 22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

6 
13/UBND-VHXH đề nghị giải quyeetsa chế độ người nhiễm chất độc hóa học ( 

Nguyễn Văn Nhương) 

22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

7 
17/UBND-VHXH Đề nghị trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/NĐ-CP ( Trần Thị 

Thủy) 

22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

8 
18/UBND-VHXH Đề nghị trowju cấp thờ cúng liệt sỹ ( Trần Văn ái) 22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

9 
21/UBND-VHXH Đề nghị hưởng trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/NĐ-Cp 

(Nguyễn Thị Thanh) 

22/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

10 
30/UBND-VHXH Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyêt 

định 49/2015 ( Hứa Thị Thìn) 

29/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

11 
31/UBND-VHXH xin ý kiến chỉ đạo lĩnh vực tôn giáo 29/01/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

12 
39/UBND-VP báo cáo công tác văn thư năm 2023 16/02/2024 Hoàng Thanh Xuất  

13 
42/UBND-VHXH Đề nghị trợ cấp mai táng phí theo nghị định 20/NĐ-CP 22/02/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

14 
48/UBND-VHXH Đề nghị trợ cấp tuất NCC theo Nghị định 131 (Dương Đình 

Thự 

05/03/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466518
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240119112327.pdf/cf2e74e9-0023-4cdf-9f4b-ebddbfb0aa45
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466519
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240119113009.pdf/2d55740c-6eba-4d01-82ac-84af9cc3a658
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466745
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122160218.pdf/fce2a35b-760c-4ba3-9220-4595c5956558
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466749
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122160953.pdf/73b16193-d9de-4551-8200-e5749d2a7434
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466747
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122160722.pdf/c135af45-17ae-4946-bb31-681a42851c32
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466750
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122161326.pdf/e576f7d9-322e-4eb1-97f9-e2ed04e1eed8
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466753
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122162009.pdf/61f5321b-2787-4137-b2ee-5c0f06a86ac0
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466752
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122161814.pdf/df603f0a-8a37-4985-87f5-b5896b0ad648
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/466756
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240122162626.pdf/86cf9532-0669-4826-a11f-b9e953acc2f6
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/467286
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240130143456.pdf/27054c11-4cb2-49d3-83fc-6642922e1f58
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/467285
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/14568626/20240130143315.pdf/0f74b8f7-05e8-4857-b3b1-96ee01f0a2e4
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/472607
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15459039/20240404140938.pdf/270b163b-4dcf-4764-a800-937d522cc41f
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470079
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15252646/20240319144257.pdf/bb2ac78c-5aaf-4252-86c2-1ff96d9ec7eb
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470081
http://trungluong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268603/15252646/20240319145006.pdf/4de37a95-ad80-436b-b613-5be48ba6cf68
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15 
60/UBND-VHXH Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí hỏa táng theo Nghị quyết số 

26/2021/NQ-HĐND 

20/03/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

16 
62/UBND-VHXH Thực hiện dự án 1 THuộc chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển vùng đồng bào DTTS miền núi năm 2024 

20/03/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

17 
63/UBND-VHXH đề nghị giải quyết mai táng phí theo quyết định 49/2015.QĐ-

TTg 

25/03/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

18 
64/UBND-VHXH Đề nghị hỗ trợ chi phí hỏa táng theo nghị quyến số 

25/NQ/HĐND 

26/03/2024 CT Hoàng Thanh Xuất  

 
 THÔNG BÁO    

1 
04/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND xã năm 2024 02/01/2024 Hoàng Thanh Xuất  

2 
06/TB-UBND Thông báo công khai kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 

12/01/2024 Hoàng Thanh Xuất  

3 
11/TB-UBND Thông báo lịch trực tiếp công dân của công chức xã Trung 

Lương 

19/01/2024 Hoàng Thanh Xuất  

4 
12/TB-UBND Thông báo lịch trực tết Giáp thìn năm 2024 29/01/2024 Hoàng Thanh Xuất  

5 
15/TB-UBND thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến 

nghị về thực thi công vụ UBND xã Trung Lương 

22/02/2024 Hoàng Thanh Xuất  
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